
101 Số TC : 2

8 Học kỳ : 2

Thời gian:13h00 - Ngày 17/03/2012 - Phòng: 101 - cơ sở:  396 Điện Biên Phủ Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 142121072 Trương Thế Linh K16TPM K16E01

2 142121115 Nguyễn Văn Trường K16TPM K16E01

3 152122474 Nguyễn Văn Hiếu K16TPM K16E01

4 162123038 Bùi Văn Đệ K16TPM K16E01

5 162123040 Hoàng Quảng Dũng K16TPM K16E01

6 162123047 Hoàng Quốc Khánh K16TPM K16E01

7 162123048 Trần Đăng Khoa K16TPM K16E01

8 162123050 Vũ Anh Kiệt K16TPM K16E01

9 162123051 Nguyễn Thị Quỳnh Lan K16TPM K16E01

10 162123053 Nguyễn Hoàng Lộc K16TPM K16E01

11 162123056 Nguyễn Đình Minh K16TPM K16E01

12 162123060 Lâm Quang Phúc K16TPM K16E01

13 162123061 Nguyễn Đình Minh Phước K16TPM K16E01

14 162123064 Trần Hồng Quân K16TPM K16E01

15 162123067 Phạm Ngọc Son K16TPM K16E01

16 162123073 Phan Bá Thuần K16TPM K16E01

17 162123076 Lê Trung Tín K16TPM K16E01

18 162123077 Trần Bảo Trọng K16TPM K16E01

19 162123080 Nguyễn Thế Trường K16TPM K16E01

20 162123084 Lê Anh Vũ K16TPM K16E01

21 162123098 Đỗ Minh Tuấn K16TPM K16E01

22 162127002 Hoàng Hải Long K16TPM K16E01

23 162127252 Phạm Thanh Nhất K16TPM K16E01

24 162127493 Đào Trần Quốc Phong K16TPM K16E01

25 162127533 Trần Quốc Hào K16TPM K16E01

26 152115506 Kiều Bình Nguyên K16TTT K16E01

27 152115963 Huỳnh Ngọc Minh K16TTT K16E01

28 152115972 Hồ Quốc Cường K16TTT K16E01

29 161325687 Trương Thị Thương K16TTT K16E01

30 162123045 Võ Xuân Hoài K16TTT K16E01

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA
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    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: E1->E10)

MÔN :ANH VĂN TRUNG CẤP 2 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 202

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP



101 Số TC : 2

8 Học kỳ : 2

Thời gian:13h00 - Ngày 17/03/2012 - Phòng: 101 - cơ sở:  396 Điện Biên Phủ Lần thi : 1

SỐ CHỮ

LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: E1->E10)

MÔN :ANH VĂN TRUNG CẤP 2 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 202

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP

31 162123049 Hoàng Trung Kiên K16TTT K16E01

32 162143112 Nguyễn Thị Hằng K16TTT K16E01

33 162143115 Nguyễn Thanh Hoàng K16TTT K16E01

34 162143116 Phạm Văn Hoàng K16TTT K16E01

35 162143119 Đỗ Ngọc Huy K16TTT K16E01

36 162143122 Nguyễn Thị Liên K16TTT K16E01

37 162143125 Lê Trung Tấn Mạnh K16TTT K16E01

38 162143131 Hoàng Trường Sơn K16TTT K16E01

39 162143132 Nguyễn Văn Tài K16TTT K16E01

40 162146661 Nguyễn Hiếu Đức K16TTT K16E01

41 162146665 Nguyễn Đức Tùng K16TTT K16E01

42 162146728 Nguyễn Thị Mỹ Linh K16TTT K16E01

43 162146813 Trần Thị Tuyết Nhung K16TTT K16E01

44 162146960 Phùng Thị Sương K16TTT K16E01

45 162147112 Đặng Quốc Vương K16TTT K16E01

46 162147281 Văn Công Vương K16TTT K16E01

47 162147377 Nguyễn Tùng Quân K16TTT K16E01

48 162147440 Từ Nam Đạt K16TTT K16E01

49 162147553 Tạ Thị Thu Thuỷ K16TTT K16E01

50 162253651 Trần Ngọc Hoàng K16TTT K16E01

51 162333734 Nguyễn Hoài Linh K16TTT K16E01

52 162333780 Nguyễn Hữu Quốc K16TTT K16E01

53

54

55

56

57

58

59

60

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA
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102 Số TC : 2

8 Học kỳ : 2

Thời gian:13h00 - Ngày 17/03/2012 - Phòng: 102 - cơ sở:  396 Điện Biên Phủ Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 161325368 Lê Tự Hưng K16KMT K16E02

2 161325649 Hà Thị Hoài Thanh K16KMT K16E02

3 161327336 Bùi Lê Minh Thuỳ K16KMT K16E02

4 162143145 Võ Thị Ái Vân K16KMT K16E02

5 162253647 Đoàn Như Diệp K16KMT K16E02

6 162253653 Nguyễn Văn Khánh K16KMT K16E02

7 162253654 Phùng Tùng Lâm K16KMT K16E02

8 162253656 Hồ Thị Ngọc Mỹ K16KMT K16E02

9 162253658 Ca Thị Hồng Nhân K16KMT K16E02

10 162253661 Nguyễn Đăng Quang K16KMT K16E02

11 162253663 Huỳnh Bá Sơn K16KMT K16E02

12 162253664 Đặng Anh Tài K16KMT K16E02

13 162253666 Huỳnh Thị Thuỷ K16KMT K16E02

14 162256512 Bạch Mai Sơn K16KMT K16E02

15 162256711 Trần Anh Phi K16KMT K16E02

16 162256771 Nguyễn Đức Độ K16KMT K16E02

17 162256772 Lê Quốc Dũng K16KMT K16E02

18 162256773 Nguyễn Thị Đoan Phượng K16KMT K16E02

19 162256774 Đoàn Phạm Ngọc Rin K16KMT K16E02

20 162256837 Nguyễn Hoàng Phi K16KMT K16E02

21 162256838 Hoàng Anh Tú K16KMT K16E02

22 162256877 Nguyễn Trần Đạt K16KMT K16E02

23 162256878 Nguyễn Thị Thi K16KMT K16E02

24 162257008 Trần Thị Hồng Thoa K16KMT K16E02

25 162257055 Trần Thị Huỳnh Tâm K16KMT K16E02

26 162257056 Đặng Thị Cẩm Tiên K16KMT K16E02

27 162257089 Bùi Văn Quí K16KMT K16E02

28 162257091 Huỳnh Ngọc Sâm K16KMT K16E02

29 162257092 Nguyễn Nhật Trường K16KMT K16E02

30 162257176 Lê Thị Nhiều K16KMT K16E02

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA
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    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: E1->E10)

MÔN :ANH VĂN TRUNG CẤP 2 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 202

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP



102 Số TC : 2

8 Học kỳ : 2

Thời gian:13h00 - Ngày 17/03/2012 - Phòng: 102 - cơ sở:  396 Điện Biên Phủ Lần thi : 1

SỐ CHỮ

LỚP 
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SỐ 
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GHI CHÚ

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: E1->E10)

MÔN :ANH VĂN TRUNG CẤP 2 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 202

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP

31 162257260 Huỳnh Thị Kim Phượng K16KMT K16E02

32 162257261 Nguyễn Văn Quang K16KMT K16E02

33 162257262 Lê Hoài Thương K16KMT K16E02

34 162257351 Lê Thị Phương Dung K16KMT K16E02

35 162257352 Lê Khắc Hà Giang K16KMT K16E02

36 162257353 Đinh Hạnh Nguyên K16KMT K16E02

37 162257425 Nguyễn Phi Khoa K16KMT K16E02

38 162257426 Lê Hoàng Anh Tuấn K16KMT K16E02

39 162257497 Trần Đình Anh K16KMT K16E02

40 162257498 Nguyễn Thị Thu Hà K16KMT K16E02

41 162257499 Võ Thị Hoài Uyên K16KMT K16E02

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………
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103 Số TC : 2

8 Học kỳ : 2

Thời gian:13h00 - Ngày 17/03/2012 - Phòng: 103 - cơ sở:  396 Điện Biên Phủ Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 152412052 Huỳnh Đắc Trung K16DLK1 K16E03

2 152413376 Trần Vũ K16DLK1 K16E03

3 152416453 Lưu Thị Yến Nhi K16DLK2 K16E03

4 162333721 Lê Thị Thanh Hoa K16DLK2 K16E03

5 162333744 Lương Thị Ly Ly K16DLK1 K16E03

6 162413888 Phạm Thị Hà Danh K16DLK2 K16E03

7 162413889 Nguyễn Thế Đạt K16DLK1 K16E03

8 162413890 Phan Thanh Bích Diễm K16DLK1 K16E03

9 162413897 Bùi Thị Mỹ Hạnh K16DLK1 K16E03

10 162413899 Trịnh Võ Hoàng K16DLK2 K16E03

11 162413900 Nguyễn Thị Hương K16DLK2 K16E03

12 162413904 Võ Thị Diễm Kiều K16DLK2 K16E03

13 162413907 Trần Thị Kim Liên K16DLK2 K16E03

14 162413912 Phạm Thị Lợi K16DLK1 K16E03

15 162413917 Võ Phan Trà My K16DLK1 K16E03

16 162413918 Nguyễn Hà My K16DLK2 K16E03

17 162413920 Lê Diệu Ngân K16DLK1 K16E03

18 162413921 Hoàng Thị Ngọc K16DLK1 K16E03

19 162413923 Nguyễn Thị Ngọc K16DLK2 K16E03

20 162413924 Phạm Thị Bích Ngọc K16DLK1 K16E03

21 162413926 Phạm Thị Yến Nhi K16DLK1 K16E03

22 162413927 Nguyễn Thị Phương Như K16DLK1 K16E03

23 162413934 Trần Thị Ngọc Phương K16DLK2 K16E03

24 162413935 Phạm Thị Phương K16DLK2 K16E03

25 162413939 Tô Thị Phương K16DLK1 K16E03

26 162413940 Nguyễn Hiếu Quốc K16DLK2 K16E03

27 162413942 Trương Công Sáu K16DLK1 K16E03

28 162413947 Trần Văn Thiên K16DLK2 K16E03

29 162413948 Lê Tiểu Thư K16DLK2 K16E03

30 162413952 Nguyễn Thị Tình K16DLK2 K16E03

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………
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MÔN :ANH VĂN TRUNG CẤP 2 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 202

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP



103 Số TC : 2

8 Học kỳ : 2

Thời gian:13h00 - Ngày 17/03/2012 - Phòng: 103 - cơ sở:  396 Điện Biên Phủ Lần thi : 1

SỐ CHỮ

LỚP 
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GHI CHÚ

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: E1->E10)

MÔN :ANH VĂN TRUNG CẤP 2 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 202

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP

31 162416456 Trương Văn Phúc K16DLK2 K16E03

32 162416551 Nguyễn Thị Lâm Bình K16DLK1 K16E03

33 162416957 Trần Thị Như Đan K16DLK1 K16E03

34 162417023 Huỳnh Thị Mỹ Phương K16DLK2 K16E03

35 162417201 Trần Thị Minh Cầm K16DLK2 K16E03

36 162417279 Nguyễn Quốc Cường K16DLK2 K16E03

37 162417280 Đặng Thu Hà K16DLK2 K16E03

38 162417439 Nguyễn Thị Thanh Nga K16DLK2 K16E03

39 162417506 Trần Thị Thuý Ngân K16DLK2 K16E03

40 162524203 Trần Thị Mỹ Hòa K16DLK1 K16E03

41 162627588 Phạm Thị Mỹ Hạnh K16DLK1 K16E03

42 0668 Nguyễn Thanh Vĩnh K13KTR2 K16E03

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA
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201 Số TC : 2

8 Học kỳ : 2

Thời gian:13h00 - Ngày 17/03/2012 - Phòng: 201 - cơ sở:  396 Điện Biên Phủ Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 152422060 Kum Ry K16DLL K16E04

2 162413886 Nguyễn Thành Công K16DLL K16E04

3 162413894 Nguyễn Thanh Hải K16DLL K16E04

4 162413937 Nguyễn Thị Cẩm Phương K16DLL K16E04

5 162413953 Trần Văn Anh Toàn K16DLL K16E04

6 162413959 Nguyễn Duy Tùng K16DLL K16E04

7 162423967 Nguyễn Thị Phương Anh K16DLL K16E04

8 162423968 Hoàng Công Danh K16DLL K16E04

9 162423969 Phan Hoàng Hải K16DLL K16E04

10 162423971 Lê Thị Hương K16DLL K16E04

11 162423972 Dương Văn Khang K16DLL K16E04

12 162423973 Nguyễn Thị Hà My K16DLL K16E04

13 162423976 Nguyễn Minh Nhựt K16DLL K16E04

14 162423977 Trương Thị Hải Yến K16DLL K16E04

15 162426457 Võ Quốc Khánh K16DLL K16E04

16 162426908 Trần Thị Kim Oanh K16DLL K16E04

17 162427109 Huỳnh Thị Hồng Gấm K16DLL K16E04

18 162427110 Nguyễn Hồng Sơn K16DLL K16E04

19 152714465 Phan Thanh  Hoàng K16VQH K16E04

20 152714476 Phan Minh  Tuấn K16VQH K16E04

21 152734510 Văn Thị  Nhi K16VQH K16E04

22 152734519 Ngô Lê Thủy K16VQH K16E04

23 152734522 Nguyễn Thị Liên  Hương K16VQH K16E04

24 162715065 Nguyễn Thị Giang K16VQH K16E04

25 162715066 Nguyễn Thị Thu Hằng K16VQH K16E04

26 162715067 Nguyễn Thị Thảo K16VQH K16E04

27 162716854 Đinh Thị Dung K16VQH K16E04

28 162716961 Hoàng Thị Mỹ Lệ K16VQH K16E04

29 162717203 Bạch Thị Màu K16VQH K16E04

30 162717325 Phạm Thị Mỹ Anh K16VQH K16E04

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA
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   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: E1->E10)

MÔN :ANH VĂN TRUNG CẤP 2 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 202

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP



201 Số TC : 2

8 Học kỳ : 2

Thời gian:13h00 - Ngày 17/03/2012 - Phòng: 201 - cơ sở:  396 Điện Biên Phủ Lần thi : 1

SỐ CHỮ
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    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: E1->E10)

MÔN :ANH VĂN TRUNG CẤP 2 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 202

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP

31 152734529 Nguyễn Ngọc Sơn K16VQH K16E04

32 161325317 Võ Thị Thúy Hằng K16VQH K16E04

33 161446331 Hoàng Thị Kiều Vy K16VQH K16E04

34 162735068 Nguyễn Viết Định K16VQH K16E04

35 162735072 Lư Tuấn Kiệt K16VQH K16E04

36 162735073 Cao Thị Mỹ K16VQH K16E04

37 162735074 Nguyễn Thị Như Quỳnh K16VQH K16E04

38 162735076 Huỳnh Thị Thanh Thuỳ K16VQH K16E04

39 162735078 Bùi Quốc Việt K16VQH K16E04

40 162736555 Nguyễn Đặng Vũ K16VQH K16E04

41 162736788 Phạm Thị Mai K16VQH K16E04

42 162736815 Tôn Cẩm Vân K16VQH K16E04

43 162737113 Nguyễn Thị Thu Hà K16VQH K16E04

44 162737114 Hoàng Đình Sơn K16VQH K16E04

45 162737204 Phạm Thị Thuý K16VQH K16E04

46 162737379 Trần Thị Ngọc Quỳnh K16VQH K16E04

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP



202 Số TC : 2

8 Học kỳ : 2

Thời gian:13h00 - Ngày 17/03/2012 - Phòng: 202 - cơ sở:  396 Điện Biên Phủ Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 152343273 Trần Đình Dũng K16QTM1 K16E05

2 162163167 Lê Trung Hiếu K16QTM1 K16E05

3 162333739 Phạm Đăng Lĩnh K16QTM1 K16E05

4 162333765 Hoàng Thị Hồng Nhung K16QTM1 K16E05

5 162343850 Hồ Thị Kiều Giang K16QTM1 K16E05

6 162343855 Phạm Thị Quỳnh Khâm K16QTM1 K16E05

7 162343858 Nguyễn Xuân Nguyễn K16QTM1 K16E05

8 162343859 Nguyễn Hoàng Nhân K16QTM1 K16E05

9 162343860 Ông Văn Vũ Nhật K16QTM1 K16E05

10 162343861 Lê Hoàng Ý Nhi K16QTM1 K16E05

11 162343864 Trương Văn Tân K16QTM1 K16E05

12 162343865 Chống Nhật Thành K16QTM1 K16E05

13 162343867 Lê Thanh Thảo K16QTM1 K16E05

14 162343869 Lê Thị Thủy Tiên K16QTM1 K16E05

15 162343870 Trần Minh Toàn K16QTM1 K16E05

16 162343872 Trần Thị Kiều Trinh K16QTM1 K16E05

17 162343873 Phan Thị Trinh K16QTM1 K16E05

18 162343874 Đinh Thế Truyền K16QTM1 K16E05

19 162343876 Phạm Tấn Duy Vương K16QTM1 K16E05

20 162343877 Huỳnh Hồ Như Ý K16QTM1 K16E05

21 162346442 Phạm Tấn Lộc K16QTM1 K16E05

22 162346936 Trương Thị Thật K16QTM1 K16E05

23 162347057 Võ Thị Lên K16QTM1 K16E05

24 162347182 Phạm Thị Hồng K16QTM1 K16E05

25 162347267 Nguyễn Thị Thu Trang K16QTM1 K16E05

26 162524196 Phạm Phi Hiếu K16QTM1 K16E05

27 152353476 Trần văn Thuận K16QTC1 K16E05

28 152353510 Nguyễn Văn Doan K16QTC1 K16E05

29 162324805 Phạm Thị Định K16QTC1 K16E05

30 162324824 Hoàng Thị Thanh Hậu K16QTC1 K16E05

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

Nợ HP

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: E1->E10)

MÔN :ANH VĂN TRUNG CẤP 2 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 202

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP



202 Số TC : 2

8 Học kỳ : 2

Thời gian:13h00 - Ngày 17/03/2012 - Phòng: 202 - cơ sở:  396 Điện Biên Phủ Lần thi : 1

SỐ CHỮ

LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: E1->E10)

MÔN :ANH VĂN TRUNG CẤP 2 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 202

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP

31 162324871 Nguyễn Thị Tố Na K16QTC1 K16E05

32 162324914 Lê Thị Phương Thảo K16QTC1 K16E05

33 162353995 Nguyễn Sỹ Đường K16QTC1 K16E05

34 162354002 Lê Thị Thu Hiền K16QTC1 K16E05

35 162354005 Thái Văn Hiếu K16QTC1 K16E05

36 162354011 Trần Thị Song Hương K16QTC1 K16E05

37 162354016 Trần Duy Khánh K16QTC1 K16E05

38 162354020 Nguyễn Đăng Linh K16QTC1 K16E05

39 162354023 Trần Thị Mỹ Linh K16QTC1 K16E05

40 162354027 Lê Thị Ngọc Linh K16QTC1 K16E05

41 162354030 Phan Thị Trà My K16QTC1 K16E05

42 162354050 Huỳnh Ngọc Phúc K16QTC1 K16E05

43 162354059 Phan Thanh Quý K16QTC1 K16E05

44 162354063 Ngô Văn Quang Sơn K16QTC1 K16E05

45 162354075 Trần Tấn Thiện K16QTC1 K16E05

46 162354076 Đào Duy Thiện K16QTC1 K16E05

47 162356650 Lê Thị Thanh Hương K16QTC1 K16E05

48 162357429 Dương Ngọc Huấn K16QTC1 K16E05

49 162357430 Nguyễn Văn Lưu K16QTC1 K16E05

50 162357669 Lê Minh Tuấn K16QTC1 K16E05

51 162524220 Lương Thị Khánh Huyền K16QTC1 K16E05

52 162526529 Phạm Thị Thảo Lan K16QTC1 K16E05

53

54

55

56

57

58

59

60

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP



203 Số TC : 2

8 Học kỳ : 2

Thời gian:13h00 - Ngày 17/03/2012 - Phòng: 203 - cơ sở:  396 Điện Biên Phủ Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 162336519 Trần Chánh Tín K16QTC2 K16E06

2 162353981 Lê Vũ Bằng K16QTC2 K16E06

3 162353986 Phạm Minh Đức K16QTC2 K16E06

4 162353997 Doãn Hoàng Hải K16QTC2 K16E06

5 162353999 Nguyễn Thị Thuý Hằng K16QTC2 K16E06

6 162354003 Phạm Thị Phương Hiền K16QTC2 K16E06

7 162354006 Lê Tấn Trung Hoà K16QTC2 K16E06

8 162354013 Lê Thị Huyền K16QTC2 K16E06

9 162354019 Lương Quỳnh Lê K16QTC2 K16E06

10 162354028 Trương Thị Khánh Ly K16QTC2 K16E06

11 162354035 Mai Nguyễn Nhật Nam K16QTC2 K16E06

12 162354043 Lê Thị Bích Ngọc K16QTC2 K16E06

13 162354048 Nguyễn Thị Kiều Oanh K16QTC2 K16E06

14 162354058 Phùng Phú Quốc K16QTC2 K16E06

15 162354064 Dương Thành Tài K16QTC2 K16E06

16 162354065 Nguyễn Thị Thanh Tâm K16QTC2 K16E06

17 162354071 Trương Thị Thanh Thảo K16QTC2 K16E06

18 162354074 Nguyễn Văn Thiện K16QTC2 K16E06

19 162354078 Nguyễn Trình Viết Thịnh K16QTC2 K16E06

20 162354081 Văn Thị Thuỷ K16QTC1 K16E06

21 162354082 Nguyễn Thị Thúy K16QTC2 K16E06

22 162354086 Nguyễn Minh Trà K16QTC2 K16E06

23 162354088 Nguyễn Hoàng Xuân Trang K16QTC1 K16E06

24 162354091 Nguyễn Thành Trung K16QTC1 K16E06

25 162354092 Hồ Anh Tú K16QTC2 K16E06

26 162354096 Trần Anh Tuấn K16QTC1 K16E06

27 162354105 Trần Thị Bích Vân K16QTC2 K16E06

28 162354106 Võ Đức Văn K16QTC1 K16E06

29 162354108 Đặng Văn Việt K16QTC2 K16E06

30 162356523 Bùi Thị Nghĩa Thương K16QTC1 K16E06

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

Nợ HP

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: E1->E10)

MÔN :ANH VĂN TRUNG CẤP 2 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 202

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP



203 Số TC : 2

8 Học kỳ : 2

Thời gian:13h00 - Ngày 17/03/2012 - Phòng: 203 - cơ sở:  396 Điện Biên Phủ Lần thi : 1

SỐ CHỮ

LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: E1->E10)

MÔN :ANH VĂN TRUNG CẤP 2 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 202

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP

31 162356841 Lê Thị Xinh K16QTC2 K16E06

32 162357101 Lê Thị Kim Hoàng K16QTC2 K16E06

33 162357184 Lê Thị Minh Hiền K16QTC2 K16E06

34 162357268 Bùi Thị Hà K16QTC2 K16E06

35 162357359 Trần Thị Mơ K16QTC3 K16E06

36 162357431 Huỳnh Thị Tường Vi K16QTC2 K16E06

37 162413944 Đồng Thị Vi Thảo K16QTC2 K16E06

38 162524357 Dương Thị Thanh K16QTC2 K16E06

39 162524385 Nguyễn Thị Thương K16QTC2 K16E06

40 162524459 Nguyễn Việt Anh K16QTC1 K16E06

41 162527549 Trương Thị Hồng Như K16QTC2 K16E06

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP



301 Số TC : 2

8 Học kỳ : 2

Thời gian:13h00 - Ngày 17/03/2012 - Phòng: 301 - cơ sở:  396 Điện Biên Phủ Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 162324950 Nguyễn Minh Trí K16QTC3 K16E07

2 162353983 Nguyễn Thị Diễm K16QTC3 K16E07

3 162353990 Trương Văn Minh Đức K16QTC3 K16E07

4 162354001 Phạm Thị Thanh Hằng K16QTC3 K16E07

5 162354004 Nguyễn Khoa Hiếu K16QTC3 K16E07

6 162354007 Bùi Thị Hoài K16QTC3 K16E07

7 162354008 Hoàng Khánh Hoan K16QTC3 K16E07

8 162354010 Nguyễn Thị Mai Huệ K16QTC3 K16E07

9 162354012 Trần Thị Khánh Huyền K16QTC3 K16E07

10 162354015 Lương Ngọc Cát Khai K16QTC3 K16E07

11 162354032 Lê Dương Duyên Mỹ K16QTC3 K16E07

12 162354037 Hồ Nguyễn Quỳnh Nga K16QTC3 K16E07

13 162354039 Ngô Đình Nghĩa K16QTC3 K16E07

14 162354040 Đào Thị Yến Ngọc K16QTC1 K16E07

15 162354042 Trần Thị Ánh Ngọc K16QTC3 K16E07

16 162354046 Hoàng Ngọc Bảo Nhi K16QTC3 K16E07

17 162354051 Mạc Thị Diễm Phúc K16QTC3 K16E07

18 162354053 Trần Hoàng Phương K16QTC3 K16E07

19 162354057 Võ Phi Quốc K16QTC3 K16E07

20 162354062 Hà Minh Sơn K16QTC1 K16E07

21 162354066 Phan Quốc Tân K16QTC3 K16E07

22 162354070 Lê Thị Phương Thảo K16QTC3 K16E07

23 162354077 Phan Quang Thiện K16QTC3 K16E07

24 162354093 Nguyễn Hữu Tú K16QTC3 K16E07

25 162354095 Trần Thanh Tuấn K16QTC3 K16E07

26 162354097 Nguyễn Anh Tuấn K16QTC3 K16E07

27 162354103 Trương Quốc Tỷ K16QTC3 K16E07

28 162354109 Nguyễn Văn Vũ K16QTC3 K16E07

29 162354111 Phạm Thị Tường Vy K16QTC3 K16E07

30 162354112 Trần Thị Minh Yên K16QTC3 K16E07

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

Nợ HP

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: E1->E10)

MÔN :ANH VĂN TRUNG CẤP 2 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 202

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP



301 Số TC : 2

8 Học kỳ : 2

Thời gian:13h00 - Ngày 17/03/2012 - Phòng: 301 - cơ sở:  396 Điện Biên Phủ Lần thi : 1

SỐ CHỮ

LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: E1->E10)

MÔN :ANH VĂN TRUNG CẤP 2 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 202

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP

31 162356521 Nguyễn Thị Minh Hà K16QTC3 K16E07

32 162356940 Dương Minh Ái K16QTC3 K16E07

33 162357013 Hoàng Thị Diệu Huyền K16QTC3 K16E07

34 162357102 Trần Thủy Triều K16QTC3 K16E07

35 162357186 Mai Thị Hồng Vân K16QTC3 K16E07

36 162357269 Nguyễn Thị Thúy Nhung K16QTC3 K16E07

37 162357477 Trần Thị Hằng K16QTC3 K16E07

38 162357579 Nguyễn Thị Trà My K16QTC3 K16E07

39 162357580 Nguyễn Lê Thảo Nguyên K16QTC3 K16E07

40 162413919 Lê Nguyễn Diệu My K16QTC3 K16E07

41 162527190 Tào Nam Hưng K16QTC3 K16E07

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP



302 Số TC : 2

8 Học kỳ : 2

Thời gian:13h00 - Ngày 17/03/2012 - Phòng: 302 - cơ sở:  396 Điện Biên Phủ Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 152324177 Nguyễn Viết Thuyết K16KDN1 K16E08

2 162314780 Nguyễn Thị Như Quỳnh K16KDN1 K16E08

3 162314785 Nguyễn Thị Thủy Tiên K16KDN1 K16E08

4 162324803 Ngô Thanh Đại K16KDN1 K16E08

5 162324807 Nguyễn Thị Thuỳ Dương K16KDN1 K16E08

6 162324809 Ngô Thị Giang K16KDN1 K16E08

7 162324813 Huỳnh Thị Hà K16KDN1 K16E08

8 162324817 Trần Thị Hà K16KDN1 K16E08

9 162324827 Trương Thị Ánh Hiền K16KDN1 K16E08

10 162324828 Phạm Thị Thu Hiền K16KDN1 K16E08

11 162324831 Nguyễn Thị Hoa K16KDN1 K16E08

12 162324834 Trần Thị Thu Hoài K16KDN1 K16E08

13 162324848 Nguyễn Thị Huyền K16KDN1 K16E08

14 162324858 Đặng Thị Thuỳ Linh K16KDN1 K16E08

15 162324860 Dương Mai Linh K16KDN1 K16E08

16 162324878 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt K16KDN1 K16E08

17 162324894 Phan Thị Hằng Ny K16KDN1 K16E08

18 162324897 Nguyễn Thị Minh Phương K16KDN1 K16E08

19 162324899 Phan Thị Hà Phương K16KDN1 K16E08

20 162324906 Dương Thị Tú Sương K16KDN1 K16E08

21 162324908 Phan Công Tâm K16KDN1 K16E08

22 162324927 Trương Thị Thương K16KDN1 K16E08

23 162324931 Nguyễn Thị Phương Thúy K16KDN1 K16E08

24 162324933 Nguyễn Thị Kim Thùy K16KDN1 K16E08

25 162324941 Nguyễn Thị Thu Trang K16KDN1 K16E08

26 162324952 Trần Thị Lệ Trinh K16KDN1 K16E08

27 162324957 Nguyễn Thị Hoài Ước K16KDN1 K16E08

28 162326455 Nguyễn Thị Hồng Lê K16KDN1 K16E08

29 162326658 Nguyễn Thị Thanh Nhàn K16KDN1 K16E08

30 162327062 Hồ Thị Lý K16KDN1 K16E08

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: E1->E10)

MÔN :ANH VĂN TRUNG CẤP 2 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 202

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP



302 Số TC : 2

8 Học kỳ : 2

Thời gian:13h00 - Ngày 17/03/2012 - Phòng: 302 - cơ sở:  396 Điện Biên Phủ Lần thi : 1

SỐ CHỮ

LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: E1->E10)

MÔN :ANH VĂN TRUNG CẤP 2 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 202

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP

31 162327373 Thiều Hà Trang K16KDN1 K16E08

32 162327438 Lương Thị Nhung K16KDN1 K16E08

33 162333728 Nguyễn Thị Hương K16KDN1 K16E08

34 162333833 Đào Thị Yến K16KDN1 K16E08

35 162413913 Lưu Thị Lương K16KDN1 K16E08

36 162423970 Phan Thị Thanh Hòa K16KDN1 K16E08

37 151324639 Nguyễn Thị Thục Uyên K15KCD7 K16E08

38 7866 Lê Trung Tuấn K13VQH K16E08

39 142311621 Nguyễn Minh Đồng K14KKT1 K16E08

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

56037

Thi ghép

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

57244

Nợ HP



303 Số TC : 2

8 Học kỳ : 2

Thời gian:13h00 - Ngày 17/03/2012 - Phòng: 303 - cơ sở:  396 Điện Biên Phủ Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 132214618 Trần Văn Duy Vinh K16KDN2 K16E09

2 162263679 Hoàng Thị Linh K16KDN2 K16E09

3 162324816 Võ Thị Thu Hà K16KDN2 K16E09

4 162324829 Lê Mai Hiền K16KDN2 K16E09

5 162324833 Lý Thị Thu Hoà K16KDN2 K16E09

6 162324836 Đinh Thị Hoài K16KDN2 K16E09

7 162324846 Phạm Thị Huyền K16KDN2 K16E09

8 162324850 Nguyễn Vũ Hoàng Khánh K16KDN2 K16E09

9 162324855 Trần Thị Mỹ Lệ K16KDN2 K16E09

10 162324864 Đinh Thị Mỹ Linh K16KDN2 K16E09

11 162324867 Nguyễn Thị Phương Ly K16KDN2 K16E09

12 162324869 Bùi Thị Mai K16KDN2 K16E09

13 162324872 Bùi Thị Nga K16KDN2 K16E09

14 162324880 Đinh Hồng Nhâm K16KDN2 K16E09

15 162324882 Đặng Bá Nhật K16KDN2 K16E09

16 162324885 Phạm Thị Nhiên K16KDN2 K16E09

17 162324900 Nguyễn Thị Mỹ Phương K16KDN2 K16E09

18 162324901 Phan Thị Thúy Phương K16KDN2 K16E09

19 162324904 Nguyễn Thị Như Quỳnh K16KDN2 K16E09

20 162324911 Nguyễn Thị Hoài Thanh K16KDN2 K16E09

21 162324913 Lê Tân Thành K16KDN2 K16E09

22 162324919 Hồ Viết Thịnh K16KDN2 K16E09

23 162324921 Ngô Thị Thơm K16KDN2 K16E09

24 162324926 Nguyễn Thị Thương K16KDN2 K16E09

25 162324929 Lê Thị Bích Thuỷ K16KDN2 K16E09

26 162324938 Lê Thị Kiều Trang K16KDN1 K16E09

27 162324942 Trần Thị Kim Trang K16KDN2 K16E09

28 162324947 Nguyễn Thị Minh Trang K16KDN2 K16E09

29 162324958 Bùi Thị Tố Uyên K16KDN2 K16E09

30 162324963 Phan Thị Vinh K16KDN2 K16E09

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

Nợ HP

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: E1->E10)

MÔN :ANH VĂN TRUNG CẤP 2 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 202

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP



303 Số TC : 2

8 Học kỳ : 2

Thời gian:13h00 - Ngày 17/03/2012 - Phòng: 303 - cơ sở:  396 Điện Biên Phủ Lần thi : 1

SỐ CHỮ

LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: E1->E10)

MÔN :ANH VĂN TRUNG CẤP 2 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 202

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP

31 162326546 Lưu Thị Thanh Hà K16KDN2 K16E09

32 162326725 Huỳnh Thị Thu Thảo K16KDN2 K16E09

33 162327021 Hoàng Thị Thanh Hương K16KDN2 K16E09

34 162327198 Nguyễn Thị Như Hiếu K16KDN2 K16E09

35 162327371 Nguyễn Thị Ngọc Thiện K16KDN2 K16E09

36 162327372 Nguyễn Thị Thúy K16KDN2 K16E09

37 162413883 Nguyễn Thị Hải Bình K16KDN2 K16E09

38 162413891 Nguyễn Minh Đức K16KDN2 K16E09

39

40

41
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43

44

45

46

47

48

49
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51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP



401 Số TC : 2

8 Học kỳ : 2

Thời gian:13h00 - Ngày 17/03/2012 - Phòng: 401 - cơ sở:  396 Điện Biên Phủ Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 152333249 Mai Thị Nga K16KDN3 K16E10

2 162324795 Hoàng Thị Ngọc Bích K16KDN3 K16E10

3 162324798 Lê Thị Can K16KDN2 K16E10

4 162324802 Nguyễn Thị Cúc K16KDN2 K16E10

5 162324808 Hà Thị Duyên K16KDN3 K16E10

6 162324812 Trần Thị Quỳnh Giao K16KDN3 K16E10

7 162324825 Trương Thị Hiền K16KDN3 K16E10

8 162324826 Nguyễn Thị Thu Hiền K16KDN3 K16E10

9 162324842 Nguyễn Thị Thanh Hương K16KDN3 K16E10

10 162324849 Mai Thị Thanh Huyền K16KDN3 K16E10

11 162324851 Nguyễn Phan Khoa K16KDN3 K16E10

12 162324854 Nguyễn Thị Ngọc Lan K16KDN3 K16E10

13 162324859 Nguyễn Thị Thùy Linh K16KDN3 K16E10

14 162324868 Nguyễn Thị Khánh Ly K16KDN1 K16E10

15 162324873 Nguyễn Thị Thu Ngân K16KDN3 K16E10

16 162324876 Lê Tô Ánh Ngọc K16KDN3 K16E10

17 162324883 Hồ Thị Nhật Nhi K16KDN3 K16E10

18 162324888 Trần Thị Nhung K16KDN3 K16E10

19 162324893 Lê Thị Nhung K16KDN3 K16E10

20 162324896 Nguyễn Thị Phúc K16KDN3 K16E10

21 162324898 Phan Thị Thanh Phương K16KDN3 K16E10

22 162324905 Trần Thái Sơn K16KDN3 K16E10

23 162324910 Phạm Thị Phương Thanh K16KDN3 K16E10

24 162324928 Võ Thị Thu Thuỷ K16KDN3 K16E10

25 162324932 Trần Thị Thu Thúy K16KDN3 K16E10

26 162324936 Phan Thị Kim Tiền K16KDN3 K16E10

27 162324951 Hoàng Thị Việt Trinh K16KDN3 K16E10

28 162324953 Phan  Trịnh K16KDN3 K16E10

29 162324964 Phạm Thị Bình Yên K16KDN3 K16E10

30 162326659 Phan Thị Huyền Trang K16KDN3 K16E10

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: E1->E10)

MÔN :ANH VĂN TRUNG CẤP 2 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 202

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP



401 Số TC : 2

8 Học kỳ : 2

Thời gian:13h00 - Ngày 17/03/2012 - Phòng: 401 - cơ sở:  396 Điện Biên Phủ Lần thi : 1

SỐ CHỮ

LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: E1->E10)

MÔN :ANH VĂN TRUNG CẤP 2 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 202

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP

31 162327199 Doãn Thị Vương Nhâm K16KDN3 K16E10

32 162327278 Đinh Thị Dung K16KDN3 K16E10

33 162327550 Nguyễn Trần Nhật Linh K16KDN3 K16E10

34 162327584 Nguyễn Thị Giang Hương K16KDN3 K16E10

35 162333806 Võ Thị Thủy Tiên K16KDN3 K16E10

36 162413902 Thái Thị Huyền K16KDN3 K16E10

37 162413932 Nguyễn Lan Phương K16KDN2 K16E10

38 162413941 Trần Như Quỳnh K16KDN3 K16E10

39 162413949 Nguyễn Thị Huyền Thương K16KDN3 K16E10

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP


